
34 HSO268690053598 010219 Đảo Thành Đạt 22/07/2011 Trường Trung học cơ sở Châu Hỏa Hóa học 5.75 6.25 6.50 7.25 TT04 9.9 9.5 33.0035 HSO268690067841 010204 Bùi Thị Phương Anh 26/09/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Bánh Hóa học 5.75 6.25 8.00 6.50 TT03 10 9.7 33.0036 HSO268690049008 010482 Đảo Khương Duy 30/07/2011 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát Lịch sử 6.25 5.00 7.00 7.25 9.9 9.4 32.7537 HSO268690070055 010492 Trương Nguyễn Duy Long 09/08/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Lịch sử 6.25 4.00 6.75 7.50 10 9.6 32.00
38 HSO268690060353 010509 Huỳnh Đình Quang 26/04/2011 Trường THCS Thành Thới A Lịch sử 6.25 5.25 7.00 6.50 10 9.7 31.5039 HSO268690067197 010508 Nguyễn Huỳnh Khánh Phương 10/02/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.25 6.00 8.00 5.50 9.9 9.5 31.2540 HSO268690073285 010486 Hồ Ngọc Bảo Hân 10/09/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.75 3.75 8.50 5.75 9.9 9.5 30.5041 HSO268690087879 010502 Trần Ngọc Ánh Như 05/12/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.00 4.50 8.75 5.50 9.8 9.6 30.2542 HSO268690049672 010497 Lê Trần Khánh Ngọc 27/05/2011 Trường Trung học cơ sở Hung Phong Lịch sử 5.25 5.50 5.25 6.75 TT02 9.9 9.6 29.50
43 HSO268690052315 010485 Phan Ngọc Minh Hằng 09/08/2011 Trường THCS Phú Hưng Lịch sử 6.50 4.75 7.75 5.25 TT03 9.6 9.5 29.50
44 HSO268690061833 010510 Lê Trọng Quí 01/10/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Lịch sử 6.50 4.75 6.25 5.75 TT02 99 9.2 29.00 E45 HSO268690056835 010501 Trương Thị Yến Nhi 20/08/2011 Trường trung học cơ sở Lương Quới Lịch sử 5.25 6.00 7.25 5.25 9.5 9.6 29.00
46 HSO268690088827 010517 Nguyễn Nguyễn Khánh Vy 07/08/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.75 5.50 8.75 4.00 10 9.8 29.00
47 HSO268690064934 010512 Võ Thị Ngọc Thảo 13/12/2011 Trường THCS Phú Hưng Lịch sử 4.50 4.25 7.00 6.50 TT03 9.7 95 28.75
48 HSO268690090485 010499 Lê Yến Nhi 25/08/2011 Trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre Lịch sử 6.00 4.25 4.75 6.25 9.8 8.9 27.5049 HSO268690054852 010496 Đặng Hồng Ngọc 09/10/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Lịch sử 6.00 3.25 7.75 5.25 TT04 9.9 9.4 27.5050 HSO268690071964 010511 Phạm Ngọc Nhã Quỳnh 17/03/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.00 4.00 8.00 4.25 9.8 9.4 26.5051 HSO268690070648 010480 Phan Xuân Bách 01/01/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 5.25 6.00 6.00 4.50 9.8 9.2 26.2552 HSO268690070207 010498 Nguyễn Như Ngọc 14/02/2011 Trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre Lịch sử 4.75 4.50 6.25 5.25 9.9 9.2 26.00
53 HSO268690072053 010490 Lê Tuấn Kiêt 02/05/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 5.50 3.00 5.75 5.75 10 9.5 25.75
54 HSO268690055516 010494 Nguyễn Cao Quỳnh Ngân 31/01/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Lịch sử 5.75 4.75 6.00 4.50 TT04 9.5 8.9 25.5055 HSO268690051926 010489 Nguyễn Đỗ Mai Khôi 27/11/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 5.50 5.50 5.25 4.50 9.8 9.5 25.2556 HSO268690049677 010495 Châu Huỳnh Nghi 09/10/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 5.25 3.75 6.25 4.50 9.4 8.8 24.25
57 HSO268690061190 010487 Trần Hoảng 30/04/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Lịch sử 4.50 5.00 5.00 4.75 9.6 8.5 24.0058 HSO268690066796 010493 Trần Huỳnh Khởi My 17/05/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 7.00 3.50 5.00 4.00 9.7 9.3 23.5059 HSO268690051952 010503 Trần Phan Quỳnh Như 02/03/2011 Trường THCS Phủ Hưng Lịch sử 5.75 3.75 6.00 4.00 9.4 9.5 23.50
60 HSO268690092143 010505 Võ Quốc Phú 07/10/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Tư Lịch sử 5.50 3.50 4.75 4.50 9.6 9 22.7561 HSO268690056512 010513 Huỳnh Sơn Trúc Tiên 03/12/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 4.75 3.50 8.50 2.75 9.8 9.5 22.2562 HSO268690091818 010488 Lê Ngọc Hương Huyền 19/08/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Lịch sử 4.92 2.75 4.75 4.75 9.9 9.2 21.92
63 HSO268690095504 010491 Trương Nguyễn Quỳnh Lam 24/02/2011 Trường TH-THCS An Phước Lịch sử 6.25 6.25 4.75 2.25 10 9.6 21.7564 HSO268690065409 010500 Phạm Thị Ý Nhi 08/06/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Lịch sử 4.25 2.75 7.75 3.25 9.4 9.1 21.2565 HSO268690056842 010514 Đào Ngọc Minh Uyên 03/10/2011 |Trường THCS Bến Tre Lịch sử 4.00 4.50 7.00 2.75 9.4 9.1 21.00
66 HSO268690071243 010515 Trần Phương Uyên 08/09/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 6.50 4.00 4.25 3.00 9.8 9.6 20.7567 HSO268690062252 010484 Nguyễn Minh Hằng 20/06/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 4.25 2.25 4.50 4.75 9.5 9 20.5068 HSO268690066399 010516 Lâm Ngọc Thanh Vân 07/05/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 4.50 2.75 3.75 4.25 9.6 9.1 19.5069 HSO268690058668 010481 Bùi Gia Bảo 29/01/2011 Trường THCS Bến Tre Lịch sử 5.00 1.50 4.00 2.75 9.8 9.2 16.0070 HSO268690092810 010404 |Văn Hoàng Châu 23/01/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 7.25 8.75 9.50 7.50 TT04 9.8 9.9 40.50



71 |HSO268690063492 010428 Nguyễn Hà My 10/09/2011 Trường THCS Hoàng Lam Ngữ Văn 7.00 7.00 8.25 8.00 9.9 9.9 38.2572 HSO268690057253 010418 Nguyễn Thủy Lâm 29/05/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 7.25 8.00 9.00 7.00 TT04 9.8 9.9 38.2573 HSO268690079748 010441 Nguyễn Bảo Như 29/08/2011 Trường THCS Tân Thạch Ngữ Văn 6.50 7.25 9.25 7.25 TT03 9.8 9.9 37.5074 HSO268690084587 010469 Nguyễn Ngọc Anh Tuệ 01/08/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 7.00 5.75 8.25 7.75 9.5 9.5 36.5075 HSO268690050933 010425 Trần Lê Ngọc Mai 19/04/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Ngữ Văn 7.50 6.75 6.50 7.75 TT04 9.4 9.8 36.2576 HSO268690053878 010457 Bùi Minh Thư 24/05/2011 Trường THCS Lê Hoàng Chiếu Ngữ Văn 6.50 5.75 7.25 8.00 10 9.8 35.50
77 HSO268690051012 010398 Võ Thị Thúy An 17/04/2011 Trường THCS Hoàng Lam Ngũ Văn 5.75 7.00 7.75 7.50 TT04 9.9 9.9 35.5078 HSO268690053788 010471 Đoàn Ngọc Tuyền 06/08/2011 Trường THCS Tân Trung Ngữ Văn 7.75 5.50 8.75 6.75 9.8 9.9 35.5079 HSO268690062590 010436 Nguyễn Huỳnh Lam Ngọc 02/09/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Ngữ Văn 6.75 6.50 9.25 6.50 TT04 9.7 9.9 35.5080 HSO268690060690 010464 Phạm Bảo Trân 06/03/2011 Trường THCS Hoàng Lam Ngữ Văn 9.25 5.25 7.25 6.75 TT04 9.7 9.8 35.2581 HSO268690058517 010467 Nguyễn Bùi Thanh Trúc 07/09/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 8.00 5.00 8.00 7.00 TT03 9.7 9.8 35.0082 HSO268690072996 010475 Đỗ Ngọc Phương Vy 16/10/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 7.00 5.75 7.50 7.25 TT04 9.7 9.7 34.7583 |HSO268690050789 010433 Châu Lê Như Ngọc 26/04/2011 Trường THCS Phú Hưng Ngữ Văn 6.25 7.00 6.25 7.50 9.9 9.8 34.50
84 HSO268690074041 010399 Diệp Phạm Quỳnh Anh 13/12/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 5.75 5.75 8.50 7.25 TT03 9.8 9.9 34.5085 HSO268690054588 010447 Nguyễn Như Phúc 17/06/201 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.00 5.75 9.25 6.50 TT04 9.6 9.6 34.0086 HSO268690079838 010409 Huỳnh Ngọc Hân 19/07/2011 Trường THCS Tân Thạch Ngữ Văn 6.75 4.75 9.25 6.50 8.5 9.4 33.7587 HSO268690061428 010451 Trần Hoảng Quân 15/11/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.25 4.75 8.00 7.25 TT04 9.6 9.6 33.5088 HSO268690080135 010477 Trần Ngọc Khánh Vy 28/04/2011 Trường THCS Tân Thạch Ngữ Văn 6.25 6.25 7.00 7.00 9.2 9.6 33.50
89 HSO268690049638 010408 Ngô Việt Hào 29/04/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.00 6.25 7.75 6.75 8.9 9.4 33.5090 HSO268690051994 010450 Phan Hà Phương 04/03/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 5.75 4.75 7.25 7.75 9.4 9.6 33.2591 HSO268690057281 010432 Lê Nguyễn Xuân Nghỉ 29/04/2011 Trường TH-THCS An Hiệp Ngữ Văn 6.00 6.25 7.00 7.00 9.4 9.7 33.2592 HSO268690049560 010462 Trần Vĩnh Quỳnh Trâm 26/11/2011 Trường trung học cơ sở Lương Quới Ngữ Văn 5.50 7.75 7.25 6.25 9.9 9.6 33.00
93 |HSO268690050008 010453 Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh 21/05/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.25 2.75 9.25 7.25 9.1 92 32.7594 HSO268690088681 010414 Huỳnh Tân Kim Khôi 05/03/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.75 4.25 8.25 6.75 9.3 9.4 32.7595 HSO268690088914 010416 Phạm Ngọc Thiên Kim 27/10/2011 Trường THCS Bến Tre Ngữ Văn 6.50 6.00 7.25 6.50 TT04 9.7 9.8 32.7596 |HSO268690049150 010401 Võ Thị Nguyệt Ánh 07/09/2011 Trường THCS Nguyễn Thị Hai Ngữ Văn 6.25 6.75 7.25 6.25 10 10 32.75
97 HSO268690080105 010460 Phạm Nguyễn Đan Thư 09/12/2011 Trường THCS Tân Thạch Ngữ Văn 6.50 7.00 7.75 5.75 9.2 9.7 32.7598 HSO268690073572 010449 Nguyễn Thị Trúc Phương 30/05/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Bánh Ngữ Văn 5.50 6.50 5.25 7.50 9.2 9.5 32.2599 |HSO268690050875 010407 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan 19/09/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Ngữ Văn 6.75 4.75 7.25 6.75 9.5 9.8 32.25100 HSO268690084321 010421 Nguyễn Phạm Phi Long 20/05/2011 Trường THCS Hoàng Lam Ngữ Văn 7.00 6.25 7.00 6.00 TT04 9.8 9.8 32.25101 HSO268690058061 010397 Thái Nguyễn Lâm An 15/04/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Bánh Ngữ Văn 4.50 6.75 9.50 5.75 9.5 9.7 32.25102 |HSO268690054558 010465 Văng Thị Bảo Trân 30/01/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Tư Ngữ Văn 8.00 4.25 7.00 6.25 10 9.9 31.75
103 HSO268690058996 010437 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên 20/11/2011 Trường Trung Học Cơ Sở Giồng Trôm Ngữ Văn 6.75 6.00 7.50 5.75 9.7 9.4 31.75104 HSO268690063286 010438 Nguyễn Thảo Nguyên 23/09/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Ngữ Văn 6.50 4.50 7.50 6.50 9.2 9.7 31.50105 HSO268690053759 010347 Nguyễn Lê Hạnh Tiên 23/01/2011 Trường THCS Bến Tre Sinh học 6.75 8.75 8.25 10.00 TT03 9.5 9.5 43.75
106 HSO268690048869 010342 Phan Nguyễn Đan Thanh 19/12/2011 Trường THCS Bến Tre Sinh học 7.75 8.00 9.75 9.00 TT02 9.8 9.7 43.50107 HSO268690092095 010341 |Võ Phạm Như Quỳnh 16/09/2011 Trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre Sinh học 7.25 7.25 9.00 9.25 TT03 9.3 9.7 42.00


